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T < ỉi n ó i đ au

Như chúng ta đã biết, ngành giao thông vận tài đã đang và sẽ đóng góp rất lớn 
vào thành quà cùa sự phát triển kinh tế - xã hội ớ mỗi quốc gia. Tại Việt Nam. hiện 
nay các phương tiện giao thông đang phái triển một cách rất nhanh chóng đặc biệt 
là ôtô, xe máy. Đáy là các phương tiện đường bộ phô biến nhất ờ nước ta, tuy nhiên 
khi thài từ động cơ đốt trong cua các phương tiện trên là một trong những nguôn gây 
ô nhiễm môi trường, làm biến đói khi hậu. anh hường lớn tới đời sống và sức khỏe 
con người. Vì vậy, cần có các cơ chế kiêm soát, điều chinh nham đạt đên mục tiêu 
giám lượng phát thài trong khi vẫn duy trì sự phát triên kinh tế - xã hội. Đê thực hiện 
được vấn đề này cần thực hiện đong bộ nhiều giái pháp trong thực tê, trong đó việc 
hiẽu biẽt vé bán chát cua động cơ ôtô, xe máy; anh hường và các tiêu chuân cho 
phép: các thiết bị đo và kiêm tra về khí thai cũng như các biện pháp kỹ thuật đẽ giám 
lượng phát thài từ ôtô. xe máy là hết sức cần thiết.

Chinh vì vậy, chúng tôi biên soạn cuốn sách “Các biện pháp giảm lượng phát 
thải từ  ôtô -  xe  máy ” nhằm làm tài liệu tham khào cho sinh viên ngành Công nghệ 
kỹ thuật ôtô. cán bộ kỹ thuật, giàng dạy trong các cơ sờ đào tạo và bạn đọc quan tâm 
đến lĩnh vực ôtô. xe máy. Cuốn sách gồm 7 chương như sau:

Chưomg 1. Tông quan về khi thai ótô. xe máy 

Chương 2. Hệ thông điêu khiên lập trình trẽn động cơ ôtô 

Chương 3. Các giai pháp kỹ thuật giám khi thãi trên động cơ 

Chương 4. Thiêt bị kiêm tra. đánh giá tình trạng cùa động cơ

Chương 5. Xây dựng quan hệ giữa lượng phát thài và chế độ làm việc cùa động cơ 
xe máy

Chương 6. Thừ nghiệm biện pháp đam bao tinh ôn định cua động cơ

Chương 7. Nghiên cứu và thực nghiệm biện pháp giam khi thài cua ôtô, xe má)'

Nội dung sách giới thiệu lông quan về khi thái cua ôtô, xe máv: kết cấu và 
nguyên lý cúạ hệ thong điều khiến lập trình trên động cơ đời mới: các biện pháp kỹ 
thuật chung đê giám phát thài độc hại cũng như các thiết bị dùng đê kiếm tra và



chán đoán tình trạng kỹ thuật cua ôtô và đặc biệt là các phuưng pháp tính toán, thu 
nghiêm thực tê đê đàm bao tinh ổn định và giam lượng phái th a i độc hại từ động cơ 
ôtô. xe máy. Từ đó đưa ra các khuyến cáo phù hạp cho người sù  dụng, cho các nhà 
quàn lý đê việc khai thác các phương tiện trên một cách hiệu quà nhái. Tuy nliiẻn do 
lần đầu xuẩt ban nên cuốn sách khó tránh khói những thiếu sót. chúng lôi rát mong 
nhận được sự góp ý  cua bạn đọc đẽ cuốn sách ngày càng hoàn thiện hcm.

Mọi ỷ  kiến đóng góp xin gùi về Khoa Công nghệ kỹ thuật ôtô, Trưcmg Đại học 
Sao Đ ó -2 4  Thái Học - Phường Sao Đo - Thị xã Chi Linh - Tinh Hai Dương 

Xin trân trọng câm cm.
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TỔNG QUAN VỀ KHÍ THẢI ÔTÔf XE MÁY

Trong những năm qua sự gia tăng nhanh chóng của các phương tiện giao thông cá 
nhân không chi tại các đô thị lớn mà ngay cà các vùng nông thôn đã không chi gây ra vấn 
đề kẹt xe, tắc đường mà hậu quả nghiêm trọng là vấn đề ô nhiễm khí thải động cơ đến mức 
báo động.

Qua con số thống kê cùa các ngành liên quan, số lượng ôtô, xe máy tại các thành 
phố lớn nước ta hiện nay có khoáng 19 triệu chiếc, trong đó Hà Nội có 1,7 triệu chiếc, 
TP. Hồ Chí Minh 3,8 triệu chiếc. Hàng năm, số phương tiện này thải ra môi trường một 
lượng khổng lồ khí độc hại như cacbon, benzen, oxit lưu huỳnh và bụi,... Là nguyên nhân 
gây ra các bệnh về đường hô hấp bạch cầu. ung thư,... và là nguyên nhân chính gây ra hiện 
tượng hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất đang nóng lên.

1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VÊ KHÍ THÀI ĐỘNG cơ

Ờ động cơ đốt trong, quá trình cháy là quá trình ôxy hoá nhiên liệu và giải phóng 
nhiệt năng diễn ra trong buồng đốt theo cơ chế hết sức phức tạp và chịu ảnh hưởng cùa 
nhiều nhân tố. Quá trình cháy lí tường cùa hỗn hợp hiđrocacbon với không khí là chi sinh 
ra CƠ2, H2O và N2 .

Tuy nhiên, do sụ không đồng nhất của hỗn hợp một cách lí tường cũng như do tính 
chất phức tạp của các hiện tượng lý hoá diễn ra trong quá trình cháy nên trong khí xả động 
cơ luôn chứa một hàm lượng đáng kể các chất độc hại như oxit nitơ (NO, NO2, N20  gọi 
chung là NOx), monoxit cacbon (CO), các hiđrocacbon chưa cháy (HC) và các hạt rấn đặc 
biệt là bồ hóng. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí xả phụ thuộc vào loại động cơ và chế 
độ vận hành. Ờ động cơ diesel, nồng độ c o  rất nhỏ. chiếm tỷ lệ không đáng kể' nồng độ 
HC chì băng 20% nồng độ HC cùa động cơ xăng còn nồng độ NOx cùa hai loại động cơ 
này có giá trị tương đương nhau. Trái lại. bồ hóng là chất ô nhiễm quan trọng trong khí xả 
động cơ diesel, nhưng trong động cơ xăng hàm lượng của nó không đáng kể.
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Những tạp chất đặc biệt là lưu huỳnh và các chất phụ gia trong nhiên liệu cũng có 
ảnh hưởng đến thành phần các chất ô nhiễm trong sản phẩm cháy. Thông thường xăng 
thương mại có chứa khoảng 600ppm lưu huỳnh. Thành phần lưu huỳnh có thê lên tới 0.5% 
đối với dầu diesel. Trong quá trinh cháy, lưu huỳnh bị ôxy hoá thành SƠ2, sau đó một bộ 
phận SO2 tiếp tục bị ôxy hoá thành SO3, chất có thể kết hợp với H2O để tạo ra H2SO4 .

Mặt khác, đề tăng tính chống kích nổ của nhiên liệu, người ta pha thêm Thetraetyle 
chì Pb(C2Hs) 4  vào trong xăng. Sau khi cháy, những hạt chi có kích thước cực bé thoát ra 
theo khí xả, bay lơ lửng trong không khí và trờ thành chất gây ô nhiễm đối với bầu khí
quyển, nhất là ỡ khu vực thành phố có mật độ giao thông cao.

Một trong những thông số có tính tổng quát ảnh hường đến mức độ phát sinh ô
nhiễm của động cơ là hệ số dư lượng không khí Ả .

Thành phần hoà khí thể hiện tỷ lệ hoà trộn giữa xăng và không khí, trong hoà khí 
được đặc trưng bàng hệ số Ả (hoặc a  ) hoặc bằng số tỳ lệ không khí -  nhiên liệu: là tỷ sô 
giữa không khí Gk và lượng xăng Gx chứa trong hoà khí (m = Gk/Gx).

m = 14,7 : 1 đủ không khí ta có X = 1, đây là hoà khí chuẩn (lý tường) 

m > 14,7 : 1 dư không khi ta có X > 1, hoà khí nhạt (nghèo xăng) 

m < 14,7 : 1 thiếu không khí ta có X < 1, hoà khí đậm (giàu xăng)

Mỗi chế độ hoạt động cùa xe đòi hòi 
có một thành phần nhất định. Lúc khời 
động lạnh yêu cầu hoà khí đậm m « 9 : 1, ờ 
tốc độ trung bình (bướm ga mở một phần) 
m « 15 : 1. Khi tăng tốc, bướm ga mờ đột 
ngột, cũng phải làm đậm tạm thời cho hoà 
khí nếu không động cơ sẽ chết máy. Hoà 
khí cũng được làm đậm m » 13 : 1 khi mờ 
rộng hoặc mờ hết bướm ga.

Trên hình 1.1 thể hiện sự phụ thuộc 
cúa nồng độ NO, c o ,  và HC trong khí xả.
Động co đánh lừa cưỡng bức thường làm 0.8 1 1,2

việc với hệ số dư lượng không khí X. = 1 .
Theo đồ thị này thì động cơ lam việc với Hinh 1'1' Biến *hif"  nồng độ các chất ô nhiểm 
1 *  , ____, theo hệ sô dư lưọ*ng không khí
hon hợp nghèo thì có mức độ phát sinh ô a a

nhiễm thấp hom. Tuy nhiên, nếu hỗn hợp quá nghèo thì tốc độ cháy thấp, đôi lúc diễn ra 
tinh trạng bỏ lừa và đó là nguyên nhân làm gia tăng nồng độ HC


